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Phụ lục
DANH MỤC  THUỐC PHỤC VỤ BỆNH NHÂN GHÉP THẬN

(Đính kèm Công văn số             /BVĐKĐN-KD ngày       / 11 /2026 về việc danh mục thuốc mời chào giá 
phục vụ cho bệnh nhân ghép thận năm 2027.

STT Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường
dùng

Dạng bào chế Đơn vị
tính

Nhóm
TCKT

Số lượng đề xuất/ 12
tháng

1 Tacrolimus 0,5mg Uống Viên nang Viên BDG 1.200

2 Methylprednisolon 40 mg Tiêm Thuốc tiêm
đông khô Lọ BDG 100

Tổng cộng (02 mặt hàng)
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